
PHỤ LỤC 01
DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024

KINH PHÍ  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024

 Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNNPTNT  ngày        tháng 02 năm 2024 của Sở NN và PTNT )

ĐVT: triệu đồng

TT Nội dung TỔNG SỐ
Trong đó KBNN nơi giao

dịchNgân sách
TW

Ngân sách
tỉnh

I Tổng thu ngân sách về phí, lệ phí:  
1 Số thu phí, lệ phí
2 Số thu sự nghiệp
3 Số thu khác
II Số nộp ngân sách:
III Dự toán chi: 805 700 105

Kinh phí từ NSNN cấp: 805 700 105
Kinh phí sự nghiệp 805 700 105
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 805 700 105

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
I CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 805 700 105

Mã số: 1081443 (Mã chương trình mục
tiêu: 0470)
Chương 412
Kinh phí từ NSNN cấp:

Kinh phí sự nghiệp (Loại 280 Khoản 285) 805 700 105 KBNN tỉnh
Quảng Ngãi,

MKBNN: 21111 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 805 700 105

2.1 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải
thiện dinh dưỡng 508 442 66

Tiểu mục 0473

- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ PTSX trong lĩnh vực
nông nghiệp 508 442 66

2.2 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát,
đánh giá Chương trình 297 258 39

Tiểu mục 0477

- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện
Chương trình 185 161 24

- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 112 97 15
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PHỤ LỤC 02
DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024

Đơn vị:  CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
KINH PHÍ  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024
Mã số sử dụng ngân sách: 1081443

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNNPTNT  ngày        tháng 02 năm 2024 của Sở NN và PTNT )
                                                                                                                                  ĐVT: Triệu Đồng

TT Nội dung TỔNG SỐ
Trong đó KBNN nơi giao

dịchNgân sách
TW

Ngân sách
tỉnh

I Tổng số thu, ngân sách phí, lệ phí
1 Thu phí, lệ phí
2 Thu sự nghiệp
3 Thu khác

II Số phí, lệ phí  nộp NSNN theo quy
định

III Dự toán chi ngân sách nhà nước 805 700 105

KBNN Q.Ngãi,
MS: 2111

Mã chương trình mục tiêu: 0470
Kinh phí sự nghiệp (Loại 280 Khoản
285) 805 700 105

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên 805 700 105

2.1 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất,
cải thiện dinh dưỡng 508 442 66

Tiểu mục 0473

- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ PTSX trong lĩnh
vực nông nghiệp 508 442 66

2.2 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám
sát, đánh giá Chương trình 297 258 39

Tiểu mục 0477

- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực
hiện Chương trình 185 161 24

- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 112 97 15
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